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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)  
	Học phần: QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
	Lớp:  18C1 –CNM1  Ngày thi:  ____ / ____ / 2020 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)Đề số 1


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1:(2 điểm)
Quản lý đơn hàng ngành may là gì? Trình bày vai trò của công tác quản lý đơn hàng ngành may?.

[bookmark: _GoBack]Câu 2:(3 điểm)
Thư điện tử:

     Kính gửi Ông/bà,
Về ngày xuất hàng S#YK 8519 do chúng tôi sản xuất đơn hàng không thể kịp tiến độ nên xin cho chúng tôi dời ngày xuất hàng thêm 3 ngày nữa. Hãy thông báo cho chúng tôi ý kiến của ông bà.
Xin chân thành cảm ơn!
      Ký tên
     Chức vụ

Yêu cầu:
a. Chỉ ra những điểm chưa đúng về cấu trúc thư điện tử trên.
b. Viết lại một bức thư điện tử hoàn chỉnh với chủ đề trên theo văn phong trang trọng.

Câu 3:(2.5 điểm)
Thuật ngữ CM trong ngành may công nghiệp là gì? Trình bày chi phí cho quá trình may hoàn tất sản phẩm?

Câu 4: (2.5 điểm) 
Cho bảng thông số sau: 
	STT
	Mô tả
	M (cm)
	[image: ]

	1 
	Dài áo đo từ góc cổ vai
	64
	

	2
	Ngang ngực
	54
	

	3
	Ngang lai
	55
	

	4
	Ngang vai
	48
	

	5
	Rộng nách
	25
	

	6
	Dài tay
	20
	

	7
	Ngang cửa tay
	18
	

	8
	Dài trụ
	13
	

	9
	Rộng nẹp trụ
	3.5
	

	10
	Cao lai
	2.5
	

	11
	Cao bo lai tay
	2
	


a. Hãy ước tính định mức vải cho sản phẩm trên với khổ vải cắt là 58”
b. Hãy tính chi phí  vải cho mã hàng trên với số lượng đơn hàng là 5000 sản phẩm, đơn giá vải là $4.5/yard, % hao hụt khi tính giá sản phẩm là 2%.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
       (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	              (Ký tên và ghi rõ họ tên)

									


















		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)  
	Học phần: QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
	Lớp:  18C1 –CNM1  Ngày thi:  ____ / ____ / 2020	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1

	
	Quản lý đơn hàng ngành may là gì? Trình bày vai trò của công tác quản lý đơn hàng ngành may?
	2.0 điểm

	
	
	Quản lý đơn hàng ngành may là 
	

	
	
	· Đơn hàng ngành may là những hợp đồng sản xuất sản phẩm may cụ thể: áo khoác, quần, váy, đầm,…
· QLĐH ngành may là chuỗi công tác thực hiện thông qua quá trình làm việc với khách hàng bắt đầu từ giai đoạn thương mại, phát triển mẫu sản phẩm, tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên phụ liệu, triển khai và kiểm soát toàn bộ đơn hàng cho đến khi hoàn thành sản phẩm theo đúng yêu cầu chất lượng, số lượng và đúng thời gian giao hàng đã ký kết trên hợp đồng với giá cả đã thỏa thuận 
	0.25 


0.5 

	
	
	Trình bày vai trò của công tác quản lý đơn hàng ngành may?
	

	
	
	· Là cầu nối giữa khách hàng – công ty, công ty – nhà cung cấp, bộ phận – bộ phận, để có thể tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, chuyển giao thông tin, truyền đạt thông tin từ phía khách hàng, nhà cung cấp và các bộ phận liên quan một cách nhanh chóng chính xác đảm bảo sản xuất được liên tục tránh mọi sự trì hoãn. Đồng thời quản lý đơn hàng tốt sẽ tạo thuận lợi cho các bộ phận khác sắp xếp bố trí công việc triển khai và hoàn thành đơn hàng ở mức độ tốt nhất
· Chuẩn bị đầu vào và đầu ra cho sản xuất: Tài liệu kỹ thuật, NPL, thông tin sản xuất , các thủ tục nhập và xuất hàng
· Tạo dựng mối quan hệ và làm hài lòng mọi yêu cầu của khách hàng
· Tạo dựng hình ảnh và uy tín của công ty
· Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tối ưu hóa lợi nhuận thu được
	

0.5 




0.25 


0.25 

0.25 


	2
	a
	Thông tin trên tài liệu không  khớp với mẫu khách hàng gửi
	0.5 điểm

	
	
	Trao đổi với khách hàng
	0.25

	
	
	Thực hiện theo tài liệu mà khách hàng yêu cầu, phải có chữ ký hoặc email xác nhận về sự chỉnh sửa của khách hang
	0.25

	
	b
	Chất lượng nguyên phụ liệu không đạt
	1.0 điểm

	
	
	Đơn hàng CM: Nếu có sự cố nhỏ, nhân viên QLĐH sẽ trao đổi với khách hàng để tìm hướng giải quyết ngay. Nếu xảy ra lỗi nặng ảnh tới ngày xuất hàng cần phải xin khách hàng gia hạn cho ngày giao hàng
	0.5

	
	
	Đơn hàng FOB: nếu chất lượng NPL không đạt thì yêu cầu nhà cung cấp xử lý lại, sau khi xử lý mà vẫn không đạt thì yêu cầu sản xuất lại. Nếu nhà cung cấp xử lý NPL chậm ảnh hưởng tới ngày giao hàng thì phải yêu cầu nhà cung cấp chịu chi phí xuất hàng bằng máy bay
	0.5

	
	c
	Thiếu hụt nguyên phụ liệu do nhà máy
	1.0 điểm

	
	
	Đơn hàng CM: nên hạn chế tối đa việc thông báo với khách hàng, trừ trường hợp bất khả kháng do phụ liệu quá đặc biệt như logo, nhãn chính, thẻ bài….
	0.5

	
	
	Đơn hàng FOB: nhà máy tự giải quyết bằng mọi cách, tuyệt đối không thông báo với khách hàng vì sẽ ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp, độ tin cậy của nhà máy.
	0.5

	3
	
	Thuật ngữ CM trong ngành may công nghiệp là gì? Trình bày chi phí cho quá trình may hoàn tất sản phẩm?
	3.0 điểm

	
	
	Thuật ngữ CM trong ngành may công nghiệp là 
	

	
	
	CM: cutting making – sản xuất gia công
	0.25 

	
	
	Trình bày chi phí cho một sản phẩm may công nghiệp hoàn tất 
	

	
	
	Các chi phí bao gồm:
· Chi phí đặt mua tất cả NPL
· Chi phí phát triển mẫu
· Chi phí test NPL
· Chi phí may hoàn tất, in, thêu, wash, vệ sinh công nghiệp, đóng gói hoàn chỉnh…
· Chi phí vận chuyển
· Chi phí cho việc khai báo thủ tục hải quan
· Chi phí giao dịch ngân hàng
· Chi phi quản lý điều hành
· Chi phí khấu hao máy móc nhà xưởng
· Chi phí bảo hiểm, Phương thức thanh toán
· Chi phí ẩn: biến động tiền tệ, hạn ngạch, giao hàng bị trì hoãn, tăng chi phí vận chuyển, chi phí tồn kho…
	0.25 x 11

	4

	
	
	2.5 điểm

	
	a
	Tính định mức 
	1.5
điểm

	
	
	Thân trước = (67.5 x 57)/147.32 = 26.12 cm
	0.25đ

	
	
	Thân sau = (67.5 x 57)/147.32 = 26.12 cm
	0.25đ

	
	
	Tay áo = (26 x 20)/147.32 = 3.53 cm
	0.25đ

	
	
	Nẹp trụ  = (9 x 17)/147.32 = 1.04 cm
	0.25đ

	
	
	Định mức vải/sản phẩm = 26.12 + 26.12 + (3.53 x 4) +(1.04 x 2) = 68.44cm = 0.6844m = 0.748yds
	0.5đ

	
	b
	Tính chi phí vải cho đơn hàng
	1điểm

	
	
	Tổng số lượng vải cho cả đơn hàng = 0.748 x 5000 =  3740 yds
	0.25đ

	
	
	Chi phí vải cần cho 1sản phẩm = 4.5 x 0.748   = $3.366
	0.25đ

	
	
	Chi phí vải cho cả đơn  hàng = 3.366 x 3740 x 1.02 = $ 12840.62
	0.5đ



_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					                (Ký và ghi rõ họ tên)	
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